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A. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

PHẦN I. (3,0 điểm) Câu trắc nghiệm nhiều lựa chọn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi học sinh 

chỉ chọn một phương án. 

Mỗi câu đúng: 0,25 điểm 

Mã đề Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8 Câu 9 Câu 10 Câu 11 Câu 12 

1021 D C A D D D C D A D A B 

1023 C C A A C C C D A C D B 

1022 D A C C D C C A D C B B 

1024 B D B C B D D B B C B A 

 

 

PHẦN II. (2,0 điểm) Câu trắc nghiệm đúng sai. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), 

c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai. 

Mỗi ý đúng 0,25 điểm 
Mã đề Câu 1 Câu 2 

1021 S Đ Đ S Đ S Đ Đ 

1023 Đ Đ S Đ Đ Đ S S 
Mã đề Câu 1 Câu 2 

1022 Đ S S Đ S Đ Đ Đ 

1024 Đ Đ S Đ S Đ S Đ 

 

PHẦN III. (2,0 điểm) Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.           

Mỗi câu đúng 0,5 điểm 
Mã đề Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 

1021 6450 3,2 25 1540 

1023 6450 1540 25 3,2 
Mã đề Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 

1022 1200 525 8000 1,8 

1024 8000 1,8 1200 525 

 

B. PHẦN TỰ LUẬN (3,0 điểm). 

Mã đề Câu 1 (1,0 điểm) Câu 2 (2,0 điểm) 

Nội dung Điểm Nội dung Điểm 

1021 

1023 

 

a) Công: 

. .cosA F s =  

160.12.cos30 1663o J=   

 

0,25 

0,25 

a) Cơ năng của vật tại M: 

2 21
. 0,5.6.12 432

2
d oW m v J= = =   

. . 06.10.8 480tW m g h J= = =  

912d tW W W J= + =  

 

 

0,25 

 

 

0,25 

 

0,5 

b) Công suất: 

A
P

t
=  

1663
27,7

60
W=   

 

 

0,25 

 

0,25 

 

b) Tại điểm P: có vP = 15m/s 

Độ cao của vật: 

Áp dụng định BTCN: 
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Mã đề Câu 1 (1,0 điểm) Câu 2 (2,0 điểm) 

Nội dung Điểm 
Nội dung 

Điểm 

1022 

1024 

 

a) Công: 

. .cosA F s =  

280.300.cos30 72746o J=   

 

0,25 

0,25 

a) Cơ năng của vật tại M: 

2 21
. 0,5.4.10 200

2
d oW m v J= = =   

. . 4.10.2,4 96tW m g h J= = =  

296d tW W W J= + =  

 

 

0,25 

 

 

0,25 

 

0,5 

b) Công suất: 

A
P

t
=  

72746
606,2

120
W=   

 

 

0,25 

 

0,25 

 

b) Tại điểm C: có hC = 0,4m 

Độ cao của vật: 

Áp dụng định BTCN: 
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11,8 /Cv m s   

Phần trăm thế năng ban đầu 

chuyển hóa thành động năng: H 

83,3%
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0,25 

 

0,25 

- Học sinh làm cách khác đúng vẫn cho tròn điểm. 

- Thiếu hoặc sai hai đơn vị trở lên trừ 0,25 điểm. 


